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Tóm tắt: Vi bào tử trùng (Enterocytozoon hepatopenaei - EHP) gây nên bệnh có 

liên quan đến sự tăng trưởng chậm ở tôm nuôi nước lợ. Bệnh được xác định là có thể 

lây truyền theo cả chiều dọc (từ bố mẹ sang con) và chiều ngang (từ cá thể này sang cá 

thể khác). Bài báo này tổng hợp các kết quả nghiên cứu được công bố trong và ngoài 

nước về các loài sinh vật mang EHP có khả năng lây truyền, gây bệnh cho tôm và một 

số yếu tố có ảnh hưởng đến bệnh EHP. Kết quả đã xác định được 15 loài sinh vật mang 

EHP, bao gồm tôm (5 loài), động vật phù du (04 loài), cua, tép trứng, ruốc, ốc đinh, 

hàu và giun nhiều tơ (1 loài). EHP đã được ghi nhận có thể tồn tại trong môi trường 

nước, bùn đáy và phân tôm nơi không có tế bào vật chủ hay tế bào vật mang. Một số 

yếu tố có ảnh hưởng đến EHP đã được ghi nhận bao gồm mùa vụ nuôi, tuổi tôm, loài 

tôm và hội chứng đốm trắng. 

Từ khóa: Vi bào tử trùng EHP; vật mang; yếu tố ảnh hưởng. 

 

1. Đặt vấn đề 

Vi bào tử trùng (Enterocytozoon hepatopenaei, gọi tắt là EHP) gây bệnh ở tôm sú 

và tôm thẻ chân trắng. Bệnh không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu thả nuôi, tuy 

nhiên bệnh biểu hiện rõ tỷ lệ thuận theo thời gian nuôi thông qua tốc độ tăng trưởng 

chậm hơn rất nhiều so với bình thường [18], [26]. Bệnh EHP được phát hiện lần đầu tiên 

trên tôm sú tại Malaysia với biểu hiện bệnh lý chậm lớn, dấu hiệu biến đổi mô học và 

hình ảnh dưới kính hiển vi điện tử vào năm 1989 [1]. Sau đó, bệnh EHP lần lượt được 

báo cáo ở các nước có nền nuôi tôm công nghiệp trên thế giới bao gồm: Úc [8], Thái Lan 

[3], Việt Nam [19], Trung Quốc [9], Indonesia và Ấn Độ [23].  

Bệnh EHP không gây ra tỷ lệ chết cao trên tôm nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến tốc độ tăng trưởng của tôm. Điều này đã gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế nghề nuôi 

tôm nước lợ, thậm chí thiệt hại hơn so với bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) [11]. Năm 

2016, ở Andhra Pradesh, một trong những bang ở Đông Nam Ấn Độ, nơi tôm thẻ chân 

trắng là đối tượng nuôi chính, năng suất tôm nuôi bỗng nhiên sụt giảm đáng kể mà 

nguyên nhân đã được xác định do bệnh EHP [23], [30]. Bên cạnh đó, một khảo sát về 

bệnh EHP được thực hiện bởi ICAR - CIBA tại vùng nuôi tôm ở Ấn Độ đã chỉ ra trong 

tôm nuôi của 100 hộ có đến 15,6% có kết quả dương tính EHP. Điều đó cho thấy tỷ lệ 

xuất hiện bệnh EHP trong vùng nuôi là tương đối cao [4]. Những thiệt hại kinh tế do 

bệnh EHP gây ra đã được ghi nhận và EHP hiện nay được coi là một mối đe dọa đáng 

chú ý đối với nuôi tôm nước lợ [10], [24].  
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Ngoài việc gây thiệt hại kinh tế lớn cho nghề nuôi tôm thì điều đáng lo ngại đối với 

bệnh EHP là chưa có biện pháp phòng bệnh hiệu quả và khó khống chế bệnh do tác nhân 

gây bệnh lây truyền theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Lây truyền theo chiều dọc từ tôm 

bố mẹ sang ấu trùng tôm con (Nauplius) được ghi nhận qua nghiên cứu của nhóm tác giả 

Vũ Khắc Hùng [32]. Lây truyền theo chiều ngang được xác nhận thông qua môi trường 

nước nuôi có nhiễm EHP [25], sinh vật khỏe ăn sinh vật nhiễm bệnh hay sự tiếp xúc trực 

tiếp của sinh vật mang bệnh và sinh vật không mang bệnh [20], [7], [21]. Chính bởi hình 

thức lan truyền phức tạp này mà bệnh EHP được dự báo sẽ trở thành thách thức lớn đối với 

ngành công nghiệp nuôi tôm nước lợ bên cạnh các bệnh WSSV và AHPND [24].  

Ở Việt Nam, trong một vài năm gần đây, sản lượng nuôi sụt giảm đáng kể bởi 

tôm chậm lớn mà nguyên nhân được xác định là do bệnh EHP. Báo cáo của Cục Thú Y 

tại hội thảo “Giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững” diễn ra tại Sóc 

Trăng ngày 17/9/2019 cho biết bệnh EHP trên tôm nước lợ đang có chiều hướng gia 

tăng, ảnh hưởng rất lớn về kinh tế đối với nghề nuôi tôm do khi tôm bị bệnh này sẽ chậm 

lớn, thậm chí không lớn, mặc dù vẫn tiêu tốn rất nhiều thức ăn [2]. Nghiên cứu của Lê 

Hồng Phước cho thấy tỷ lệ tôm nuôi nhiễm EHP khá cao, trung bình 41% ở 3 tỉnh Sóc 

Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu [13]. Trước thực trạng đó, để công tác phòng bệnh EHP hiệu 

quả, hạn chế được thiệt hại do lan truyền bệnh thì các thông tin tổng quát về vật chủ/vật 

mang EHP và yếu tố ảnh hưởng liên quan đến bệnh là rất quan trọng. Chúng là cơ sở 

khoa học để đưa ra các biện pháp phòng bệnh mang tính thân thiện môi trường. Việc 

ngăn ngừa hay loại bỏ sự có mặt của các vật chủ/vật mang mầm bệnh EHP trong quá 

trình nuôi, cũng chính là cắt bỏ con đường lan truyền bệnh EHP, góp phần khống chế 

hiệu quả bệnh EHP cho nghề nuôi thủy sản nói chung và nghề nuôi tôm nói riêng. 

2. Sinh vật mang vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei  

2.1. Giáp xác 

Đến nay đã có 09 nước trên thế giới công bố loài giáp xác mang EHP, trong đó 

Ấn Độ là quốc gia đã quan tâm và có nhiều báo cáo hơn cả (5 loài); tiếp đến là Trung 

Quốc, Thái Lan và Việt Nam (4 loài), Úc (3 loài), Indonesia và Malaysia (2 loài); cuối 

cùng là Brunei, Anh (1 loài) (Bảng 1). Ngoài ý nghĩa xác định loài mang EHP thì quan 

trọng hơn hết là chỉ ra loài có khả năng lây truyền bệnh EHP cho tôm nuôi nước lợ theo 

phương thức lan truyền ngang. 

EHP được xác định có mặt trên 12 loài thuộc giáp xác trong đó chiếm ưu thế nhất 

là tôm với 5 loài; tiếp đến là động vật phù du với 04 loài; cuối cùng là cua, tép trứng và 

ruốc mỗi nhóm 1 loài (Bảng 1). Trong số 5 loài tôm được chỉ ra thì có 2 loài được nuôi 

phổ biến ở Việt Nam là tôm chân trắng (Penaeus vannamei) và tôm sú (P. monodon). 

Đây cũng là 2 trong số 12 loài giáp xác nhiễm EHP được xác định trong cả tự nhiên và 

thí nghiệm gây nhiễm. Thiệt hại kinh tế do EHP gây ra trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng 

đã được ghi nhận trên thực địa ở các hộ/doanh nghiệp nuôi tôm nước lợ trong nước cũng 

như trên thế giới. Trong điều kiện gây nhiễm, thí nghiệm được thiết kế để khẳng định 

bệnh EHP hoàn toàn có thể lây nhiễm trực tiếp từ cá thể nhiễm bệnh sang cá thể không 

nhiễm bệnh. Khi nuôi tôm chân trắng bị nhiễm bệnh EHP có cỡ 10-15g trong lồng nhỏ 

rồi đặt trong bể nuôi tôm chân trắng khỏe cỡ 2-4g (âm tính EHP), kết quả cho thấy sau 7 
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ngày tôm khỏe sống trong cùng môi trường nước nuôi với tôm bị nhiễm bệnh cũng đã bị 

nhiễm bệnh EHP [25]. Thí nghiêm này cũng khẳng định nước nuôi và phân tôm đã có 

chứa mầm bệnh EHP bằng phương pháp chẩn đoán sinh học phân tử [25].  

Bảng 1: Danh sách các loài giáp xác mang EHP 

TT 

Tên loài giáp xác 
Hình thức 

nhiễm Vùng nghiên 

cứu 
Nguồn 

Tiếng Việt Khoa học 
Tự 

nhiên 

Thí 

nghiệm 

1 
Tôm chân 

trắng 

Penaeus 

vannamei 
x x 

Ấn Độ, Trung 

Quốc, Thái Lan, 

Việt Nam, 

Indonesia, 

Malaysia 

[12], [14], [17], 

[20], [21], [22], 

[24]  

 
2 Tôm sú P. monodon x x 

3 
Tôm thẻ 

xanh 
P. stylirostris x  Úc, Brunei 

 [16], [28] 

 

4 Tôm vằn P. japonicas x  Ấn Độ, Úc 
[16], [17], 

[20] 

5 Tôm bạc P. merquiensis x  
Ấn Độ 

Thái Lan 

[17], [21] 

 

6 Cua 
Eriocheir 

sinensis 
x  Anh [27] 

7 Ruốc NA x  Việt Nam 
[13] 

8 Tép trứng NA x  Việt Nam 

9 

Động vật 

phù du 

Artemia sp. x  Ấn Độ, Thái Lan [20], [28] 

10 Artemia salina x  Úc [16] 

11 Crangonyx sp. x  Trung Quốc [27] 

12 
Macrocyclops 

distinctus 
x  Trung Quốc [27] 

Ghi chú: “NA”- không có thông tin 

2.2. Sinh vật mang EHP ngoài giáp xác 

Có 03 loài sinh vật khác nhóm giáp xác được xác định có mang EHP, bao gồm 01 

loài giun nhiều tơ, 02 loài nhuyễn thể (hàu và ốc đinh) (Bảng 2). Trong đó, ốc đinh và 

giun nhiều tơ là loài bắt gặp phổ biến trong các ao nuôi tôm thương phẩm tại Việt Nam, 

còn hàu và giun nhiều tơ được sử dụng làm nguồn thức ăn tự nhiên cho nuôi vỗ tôm bố 

mẹ, trong đó giun nhiều tơ được sử dụng phổ biến hơn cả do đây là loài có thể nuôi và 

chủ động ngay cả khi cần số lượng lớn. Bên cạnh đó, trong hệ sinh thái thủy vực, giun 

nhiều tơ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn [30]. Qua đó cho thấy, giun nhiều tơ hiện 

diện ở nhiều vai trò quan trọng trong thủy sản, đặc biệt là trong sản xuất tôm. Đây cũng 

là loài được xác định mang EHP [16], [20], [30] và mang WSSV [31], nguồn lây truyền 

bệnh cho tôm nuôi theo phương thức lây truyền ngang.  
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Bảng 2: Sinh vật mang EHP ngoài giáp xác 

TT 
Tên gọi tiếng 

Việt 
Tên khoa học 

Hình thức 

nhiễm 

Vùng nghiên 

cứu 
Nguồn 

1 Giun nhiều tơ Polychaeta sp. TN Ấn Độ, Úc [20], [30],[16] 

2 Ốc đinh NA TN Việt Nam 
[13] 

3 Hàu NA TN Việt Nam 

Ghi chú: TN - nhiễm tự nhiên; NA - không có thông tin 

2.3. Yếu tố vô sinh mang EHP 

EHP được tìm thấy trong môi trường nước ao nuôi khi ao có tôm nhiễm bệnh. 

Ngoài ra, mầm bệnh cũng được phát hiện trong phân tôm và trong bùn đáy ao nuôi tôm. 

Theo nghiên cứu của Otta, động vật bị nhiễm bệnh EHP có thể giải phóng vi bào tử ra 

môi trường thông qua sự phân hủy của con chết hoặc các tế bào gan, biểu mô ruột bong 

ra được chuyển xuống hệ tiêu hóa và ra ngoài theo phân [20]. EHP đã được ghi nhận có 

thể tồn tại trong môi trường nước hoặc bùn đáy từ sáu tháng đến một năm, tùy thuộc vào 

điều kiện môi trường ao nuôi [7]. 

Bảng 3: Yếu tố vô sinh mang EHP  

TT 

Yếu tố vô 

sinh mang 

EHP 

Hình thức nhiễm 
Vùng nghiên 

cứu 
Nguồn 

Tự nhiên Thí nghiệm 

1 Nước 
X X 

Ấn Độ, Thái 

Lan 
[7], [20], [25], [28] 

2 Phân tôm 
X X 

3 Bùn đáy ao 
X  

Ấn Độ [20] 

3. Một số yếu tố liên quan đến bệnh EHP 

3.1. Tuổi tôm và loài tôm 

Tôm nuôi có thể bị nhiễm bệnh EHP ở tất cả các giai đoạn phát triển, từ tôm post 

đến tôm trưởng thành và tôm bố mẹ. Nghiên cứu ở tôm trong trang trại và tôm ở ngoài 

mô hình nuôi thương phẩm cho thấy tỷ lệ tôm nhiễm EHP trong trại giống (10%) thấp 

hơn so với tỷ lệ tôm nhiễm EHP ở ao nuôi (60%) [22]. Nếu chỉ tính riêng trong giai đoạn 

nuôi thương phẩm tại ao thì giai đoạn tôm nhỏ tỷ lệ nhiễm EHP cao hơn giai đoạn lớn 

đối với vùng nuôi ở 3 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau [13]. Một nghiên cứu khác đã 

ghi nhận thêm tỷ lệ nhiễm cao ở giai đoạn 31-50 ngày tuổi; giai đoạn trước 30 ngày tuổi 

và sau 51 ngày tỷ lệ nhiễm thấp hơn [22]. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ nhiễm EHP cũng có thể có liên quan đến loài tôm. Theo Lê 

Hồng Phước, tỷ lệ nhiễm EHP trên tôm sú giống (6%) thấp hơn so với tôm thẻ chân trắng 

giống (9%) [13]. Tuy nhiên, đây là kết quả nghiên cứu ban đầu, nhóm tác giả cũng cho 

rằng cần có thêm nghiên cứu với số lượng mẫu nhiều và thời gian nghiên cứu trải dài hơn 

để kiểm chứng kết quả ban đầu. 
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3.2. Mùa vụ 

Tần suất xuất hiện của bệnh EHP có liên quan đến mùa vụ nuôi. Bệnh xuất hiện 

với tần xuất cao hơn trong vụ hè và thấp hơn trong vụ đông. Theo nghiên cứu của 

Prathisha và cộng sự tiến hành ở Tamil Nadu, Ấn Độ trên các trang trại tôm nuôi, vào vụ 

hè (tháng 1 đến tháng 5), tỷ lệ tôm nhiễm EHP ở tháng cao điểm là gần 35% (tháng 4); 

trong khi đó, vào vụ đông (tháng 9 đến tháng 12), tháng cao điểm nhất là gần 15% (tháng 

9 và tháng 11) [22]. Đối với tôm giống, theo nghiên cứu của Lê Hồng Phước và cộng sự, 

ở miền Nam Việt Nam, mùa mưa bắt gặp mẫu tôm giống dương tính với EHP cao gấp 

hai lần mùa khô [13]. 

3.3. Sự xuất hiện của hội chứng phân trắng 

Mặc dù EHP được khẳng định không phải là nguyên nhân gây hội chứng phân 

trắng (WFS) ở tôm nuôi nhưng có sự liên quan giữa EHP và WFS [29]. Nghiên cứu chỉ 

ra rằng ao nuôi chưa bị bệnh phân trắng có thể âm tính với EHP, nhưng ngược lại, ao đã 

bị bệnh phân trắng thường bắt gặp EHP, thậm chí bắt gặp với tỷ lệ tôm nhiễm cao. Theo 

Rajendran, tỷ lệ mẫu nhiễm EHP trong ao nuôi bị bệnh phân trắng (96,4%) cao hơn 

nhiều so với ao không bị WFS (39,4%) [23]. Kết quả nghiên cứu tương tự cũng được báo 

cáo bởi Hà [19]. 

4. Kết luận 

Các nghiên cứu đã xác định có 15 loài sinh vật mang EHP, trong đó chiếm ưu thế 

nhất là tôm (5 loài), tiếp đến là động vật phù du (04 loài), nhuyễn thể (2 loài), cuối cùng 

là cua, tép trứng, ruốc và giun nhiều tơ (1 loài). EHP đã được ghi nhận có thể tồn tại 

trong môi trường nước, bùn đáy và phân tôm nơi không có tế bào vật chủ hay tế bào vật 

mang. 

Một số yếu tố được xác định là có ảnh hưởng đến bệnh EHP bao gồm tuổi tôm, 

loài tôm, mùa vụ nuôi và sự xuất hiện của hội chứng phân trắng. 
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SUMMARY 
 

ORGANISMS CARRYING THE MICROSPORIDIAN PARASITE 

ENTEROCYTOZOON HEPATOPENAEI AND SOME FACTORS AFFECT 

THE MICROSPORIDIAN DISEASE IN BRACKISH WATER SHRIMP 

 

The microsporidian parasite (Enterocytozoon hepatopenaei - EHP) causes disease 

related to slow growth in the brackish water shrimp. The disease is determined to be 

transmitted both vertically (from broodstock to offspring) and horizontally (from infected 

individuals to heathy ones). This paper reviewed informations from both national and 

international publications reporting to the EHP cariers which could transmitte EHP to 

shrimp and some factors that affect EHP disease. The results showed that 15 species 

could be EHP carriers; those were shrimp (5 species), zooplankton (04 species), crab, 

eggs shrimps, small shrimps, snail, oysters and polychaete (1 species). EHP has been 

reported to exist in water, pond bottom and shrimp feces where there was not the present 

of host or carrier cell. Several factors affecting EHP have been recorded including 

farming season, age of shrimp, species of shrimp and white feces syndrome. 

Keywords: Enterocytozoon hepatopenaei (EHP); organism carrier; influence 

factor. 
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